Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.013823.H05
Số quyết định: 772/QĐ-UBND
Tên thủ tục: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất;  trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất
Cấp thực hiện: Cấp Tỉnh
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Đất đai
Trình tự thực hiện: 
QĐ 1226/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 (Trường hợp Trung Du) Trường hợp Trường hợp hồ sơ đã có thông tin dữ liệu về đất đai, Trích lục bản đồ
Bước 1: 0,5 ngày 
- Nộp hồ sơ:
+Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia
(https://dichvucong.gov.vn)
+ Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến:
-Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Tầng 1 và tầng 2
(giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Điểm tiếp nhận (Đường Kinh Dương Vương,
phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).
- Hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trường hợp nộp hồ
sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính)
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả lời
ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính
đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ
qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện số hóa hồ sơ và chuyển ngay trong
ngày làm việc đến bộ phận chuyên môn để giải quyết, đối với trường
hợp tiếp nhận sau 15 giờ thì chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp
theo đề thực hiện các quy trình tiếp theo.
Trường hợp tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính: đơn
vị tiếp nhận hồ sơ chuyển ngay hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và
Môi trường trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để
giải quyết đồng thời chuyển hồ sơ giấy đến Sở Nông nghiệp và Môi
trường trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận
hồ sơ.
+ Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ
chức bổ sung hồ sơ
Bước 2: 1 ngày
 Phòng Quản lý đất đai phân công thụ lý hồ sơ
Bước 3: 5 ngày trung du, đồng bằng; 13 ngày miền núi
Chuyên viên thụ lý hồ sơ:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ tham mưu
Văn bản thông báo cho người nộp hồ sơ (thông qua Trung tâm
PVHCC)
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:
+ Tổ chức thẩm định hồ sơ.
 + Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Tờ trình, Quyết định để trình Lãnh đạo
phòng phê duyệ
Bước 4: 1 ngày
 Lãnh đạo Phòng Quản lý đất đai trình Lãnh đạo Sở
Bước 5: 02 ngày 
 Lãnh đạo Sở ký Tờ trình đề nghị
Bước 6: 05 ngày trung du, đồng bằng; 7 ngày  miền núi
 UBND tỉnh tiếp nhận phân công bộ phân chuyên trách thẩm duyệt;
Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
Bước 7: 0,5 ngày
- Số hoá kết quả giải quyết TTHC.
- Kết quả chuyển về Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả nơi tiếp nhận hồ
sơ để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
QĐ 1226/QĐ-UBND ngày 21/10/2025 (Trường hợp Trung Du)  Trường hợp hồ sơ chưa có thông tin dữ liệu về đất đai, Trích lục bản đồ
Bước 1: 0,5 ngày
Tiếp nhận hồ sơ:
- Nộp hồ sơ:
+Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia
(https://dichvucong.gov.vn)
+ Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến:
-Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Tầng 1 và tầng 2
(giữa 2 toà nhà A, B) Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc
Giang, tỉnh Bắc Ninh; Điểm tiếp nhận (Đường Kinh Dương Vương,
phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).
- Hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (trường hợp nộp hồ
sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính)
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định
Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, trả lời
ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp nộp trực tiếp; trả lời
tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp
hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thực hiện số hóa hồ sơ và chuyển ngay trong
ngày làm việc đến bộ phận chuyên môn để giải quyết, đối với trường
hợp tiếp nhận sau 15 giờ thì chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp
theo đề thực hiện các quy trình tiếp theo.
Trường hợp tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính: đơn
vị tiếp nhận hồ sơ chuyển ngay hồ sơ điện tử đến Sở Nông nghiệp và
Môi trường trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đểgiải quyết đồng thời chuyển hồ sơ giấy đến Sở Nông nghiệp và Môi
trường trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận
hồ sơ.
+ Hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả hồ sơ và hướng dẫn cá nhân, tổ
chức bổ sung hồ sơ
Bước 2: 1 ngày
 Phòng Quản lý đất đai phân công thụ lý hồ sơ
Bước 3: 1 ngày (trung du, đồng bằng); 3 ngày miền núi
Chuyên viên thụ lý hồ sơ:
- Trường hợp, hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ:
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ tham mưu Văn
bản thông báo cho người nộp hồ sơ (thông qua Trung tâm PVHCC);
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ:
Chuyển hồ sơ đến VPĐK để cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai,
Trích lục bản đồ …
Bước 4: 2 ngày (trung du, đồng bằng); 3 ngày (miền núi)
Lãnh đạo VPĐK phân công, cán bộ cung cấp thông tin, ký duyệt và
chuyển kết quả cho chuyên viên thụ lý Phòng Quản lý đất đai
Bước 5: 3 ngày
- Tổ chức thẩm định hồ sơ.
- Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Tờ trình, Quyết định để trình Lãnh đạo
phòng phê duyệt.
Bước 6: 1 ngày (trung du); 3 ngày miền núi
 Lãnh đạo Phòng Quản lý đất đai trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình
Bước 7: 1 ngày (trung du, đồng bằng); 3 ngày miền núi
 Lãnh đạo Sở ký Tờ trình để trình Chủ tịch UBND tỉnh
Bước 8: 5 ngày (trung du, đồng bằng); 9 ngày miền núi
 UBND tỉnh tiếp nhận phân công bộ phân chuyên trách thẩm duyệt;
Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt kết quả giải quyết TTHC
Bước 9: 0,5 ngày
 - Số hoá kết quả giải quyết TTHC
- Kết quả chuyển về Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả nơi tiếp nhận hồ
sơ để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
15 Ngày
	
Phí :  Đồng (Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.)
	

	
Trực tiếp
	
25 Ngày
	
Phí :  Đồng (Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.)
	
Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

	
Trực tuyến
	
15 Ngày
	
Phí :  Đồng (Thực hiện TTHC qua DV công trực tuyến được áp dụng thu 50% mức thu theo quy định)
	

	
Trực tuyến
	
25 Ngày
	
Phí :  Đồng (Thực hiện TTHC qua DV công trực tuyến được áp dụng thu 50% mức thu theo quy định)
	
Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.

	
Dịch vụ bưu chính
	
15 Ngày
	
Phí :  Đồng (Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.)
	

	
Dịch vụ bưu chính
	
25 Ngày
	
Phí :  Đồng (Theo quy định của Luật phí và lệ phí và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật phí và lệ phí.)
	
Đối với các xã miền núi, biên giới; đảo; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 25 ngày.


Thành phần hồ sơ: 
Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện không chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư, gồm: 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn theo Mẫu số 01
	
Mus01thaydoi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa);
	
Mus26.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


a) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư, gồm:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
- Đơn theo Mẫu số 01
	
Mus01thaydoi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
-  Kết quả đấu giá thuê rừng; biên bản đấu giá cho thuê rừng; danh sách người trúng đấu giá thuê rừng; thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với người trúng đấu giá thuê rừng (đối với trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừng).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (đối với trường hợp đề nghị giao đất và giao rừng);
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa);
	
Mus26.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Một trong các loại giấy tờ sau: + Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nếu có);  + Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Đất đai;  + Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai mà phải thu hồi đất.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


b) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất thuộc diện không chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư, gồm:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn theo Mẫu số 01
	
Mus01thaydoi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Kết quả đấu giá thuê rừng; biên bản đấu giá cho thuê rừng; danh sách người trúng đấu giá thuê rừng; thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với người trúng đấu giá thuê rừng (đối với trường hợp cho thuê đất và cho thuê rừng).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Dự án đầu tư đối với khu rừng đề nghị giao; báo cáo điều tra, đánh giá hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (đối với trường hợp đề nghị giao đất và giao rừng);
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa).
	
Mus26.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


c) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, gồm:  
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn theo Mẫu số 01
	
Mus01thaydoi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa);
	
Mus26.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Bản sao văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Đất đai.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


d) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo pháp luật về đầu tư, gồm: 
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nếu có).
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Một trong các giấy chứng nhận quy định tại khoản 21 Điều 3, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 Luật Đất đai hoặc quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Đơn theo Mẫu số 01
	
Mus01thaydoi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
- Phương án sử dụng tầng đất mặt theo Mẫu số 26 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP (đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa);
	
Mus26.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


e)  Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất nông nghiệp do tổ chức, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng, gồm:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Một trong các loại giấy tờ sau: + Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nếu có); + Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Đất đai; + Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai mà phải thu hồi đất.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Đơn theo Mẫu số 01
	
Mus01thaydoi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


g) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng, gồm:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Bản sao Phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Bản sao Phương án sử dụng đất đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích đất thu hồi của công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng để giao đất, cho thuê đất quy định tại các điểm c, d và đ khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai;
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Một trong các loại giấy tờ sau:  + Bản sao văn bản phê duyệt dự án đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư; văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (nếu có);  + Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất không thành quy định tại điểm b khoản 6 Điều 125 Luật Đất đai; + Bản sao văn bản về kết quả thực hiện việc nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 124 Luật Đất đai; + Bản sao các văn bản theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai mà phải thu hồi đất.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Đơn theo Mẫu số 01
	
Mus01thaydoi.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


h) Thành phần hồ sơ đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất, gồm:
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Đơn theo Mẫu số 04
	
Mus04.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Một trong các giấy tờ sau: + Bản sao một trong các giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. + Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ. + Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1

	
Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hoặc thể hiện thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
	
Mẫu số 04e.docx
	
Bản chính: 1
Bản sao: 1


Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh., Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ tiếp nhận HS: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng, Quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất., Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
156/2018/NĐ-CP
	
Nghị định 156/2018/NĐ-CP
	
16-11-2018
	
Chính phủ

	
16/2017/QH14
	
Luật 16/2017/QH14
	
15-11-2017
	

	
31/2024/QH15
	
Luật Đất đai năm 2024
	
18-01-2024
	
Quốc Hội

	
102/2024/NĐ-CP
	
Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
	
10-01-2024
	
Chính phủ

	
131/2025/NĐ-CP
	
Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
	
12-06-2025
	
Chính phủ

	
151/2025/NĐ-CP
	
Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai
	
12-06-2025
	
Chính phủ

	
118/2025/NĐ-C
	
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ công quốc gia
	
09-06-2025
	
Chính phủ

	
136/2025/NĐ-CP
	
136/2025/NĐ-CP
	
12-06-2025
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: a) Điều kiện chung đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
- Ký quỹ hoặc các hình thức bảo đảm khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.
- Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai hoặc có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai nhưng đã chấp hành xong quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm đề nghị giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định người sử dụng đất vi phạm quy định của pháp luật về đất đai áp dụng đối với tất cả các thửa đất đang sử dụng trên địa bàn cả nước.
b) Ngoài điều kiện chung tại điểm a, phải thêm điều kiện đối với một số trường hợp cụ thể như sau:
- Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để thực hiện dự án có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của khoản 3 Điều 8 Nghị định 151/2025/NĐ–CP hoặc dự án thuộc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua trước ngày 01 tháng 7 năm 2025, trừ trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Dầu khí; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
- Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất: Đã hoàn thành trách nhiệm theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng thầu và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 126 Luật Đất đai.
- Đối với trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại: 
+ Có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác.
+ Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương và không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
+ Có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư.
- Việc thực hiện đồng thời thủ tục giao đất và giao rừng, cho thuê đất và cho thuê rừng khi đủ điều kiện:
+ Người có thẩm quyền giao đất là người có thẩm quyền giao rừng.
+ Người có thẩm quyền cho thuê đất là người có thẩm quyền cho thuê rừng.
c) Yêu cầu 
Đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất trong năm cuối của thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chậm nhất là 06 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất.
 Đối với trường hợp đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.
Từ khóa: người có uy tín
Mô tả: Không có thông tin
